
 

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 

cautron 222 333 444 555 

1 B C C A 

2 C C A B 

3 C C D B 

4 D D A B 

5 B C D C 

6 B A B D 

7 C A D B 

8 B B B D 

9 C A D A 

10 D D C C 

11 B C D C 

12 C C C B 

13 C C A B 

14 A B D C 

15 A C A A 

16 D A B B 

17 B D A C 

18 D C C C 

19 C D D D 

20 D B D D 

21 B B C D 

22 A A A B 

23 D D D A 

24 D C C D 

 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN 

A. WORD FORM 

1. SHORTAGE 

2. VOCATIONAL 

3. CATASTROPHE 

4. RECOGNIZED/ RECOGNISED 

5. ANALYTICALLY  

B. REWRITE 

1. Although John has been studying at the university for five years, he has not completed his degree 

yet. 

2. Having lived through difficult times together, they were very close friends. 

3. The factory was fined for having dumped/ dumping a huge amount of rubbish into the river. 

4. All the candidates selected were given a second interview. 

5. I picked up some holiday brochures lying around the table at the travel agency. 

C. LISTENING 

MCQ:  1B.        2.A.         3.C.           4.B.          5.A 

GAP -FILLING 

1. rise  

2. reduce  

3. method  

4. 13/ thirteen  

5. achieved 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG 

TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM THI 

GIỮA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2022-2023 

Môn thi: TIẾNG ANH 11 


